
	

	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

PHIẾU ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

 (Phiếu Thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư)
Thông tin thu thập tại cuộc điều tra này được thực hiện theo

Quyết định số 628 /QĐ-TCTK ngày 14  tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng

Tổng cục Thống kê; được sử dụng và bảo mật theo quy định của Luật Thống kê


	ĐỊNH DANH

	TỈNH/THÀNH PHỐ:
 

HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH:


XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN:


ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA:  


THÀNH THỊ/NÔNG THÔN (THÀNH THỊ = 1; NÔNG THÔN = 2):
…

IDDB TDT 2019: 


HỌ VÀ TÊN NGƯỜI LẬP BẢNG KÊ:


ĐIỆN THOẠI NGƯỜI LẬP BẢNG KÊ: __________________________________________________________________





	Câu hỏi
	Phương án trả lời

	Câu 1: Số thứ tự nhà?
Người lập bảng kê ghi theo trật tự địa lý của ĐBĐT, đối với các ngôi nhà có người ở, khi đến chưa gặp được hộ, ĐTV ghi số thứ tự nhà và tên chủ hộ (nếu có) để quay lại thu thập thông tin của hộ sau và chuyển qua ngôi nhà liền kề tiếp theo 
	
STT nhà ………………

	Câu 2: Số thứ tự hộ
(PHẦN MỀM TỰ SINH)
	STT hộ ………………

	Câu 3. Địa chỉ của hộ?
	__________________________________

	Câu 4: Ông bà vui lòng cho biết họ và tên của chủ hộ?
	__________________________________

	Câu 5: Dân tộc của [CHỦ HỘ] là? 
	1. Dân tộc Kinh

2. Dân tộc khác (

	Câu 6: Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú (NKTTTT) tại hộ là bao nhiêu người? Trong đó số người là nữ và số người dân tộc thiểu số (DTTS)?
NKTTTT tại hộ bao gồm: (i) những người thực tế thường xuyên ăn, ở tại hộ tính đến thời điểm điều tra đã được từ 06 tháng trở lên; (ii) những người mới chuyển đến dưới 06 tháng nhưng xác định sẽ ăn, ở ổn định tại hộ; trẻ em mới sinh trước thời điểm điều tra và (iii) những người tạm vắng, không phân biệt họ có hay không có hộ khẩu thường trú
	Tổng NKTTTT:   

Trong đó: 6.1. Số nữ:
                6.2. Số người DTTS: 

 

   Nếu C6 >1 

   và C6.2 >=1                                                      

Nếu C6 =1 

      C8   

Hoặc C6 >1 và C6.2=0



	Câu 7: Trong tổng số (C6_TỔNG NKTTTT) người trên, có vợ/chồng chủ hộ không?

(Hiển thị khi khi C5=1- dân tộc Kinh)
	1. Có

2. Không

	Câu 8. Ông bà vui lòng cung cấp số điện thoại của chủ hộ/thành viên hộ?
	__________________________________


Phiếu 01/DTTS-BK













































































Chọn mã và tên DTTS





Chọn mã và tên từng loại DTTS








Số người








Số nữ








Chọn mã và tên DTTS của vợ/chồng chủ hộ
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